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	I.
	LANGUAGE
	1. Phonetics
- Pronunciation: 
Các nguyên âm đơn, phụ âm
-Stress : 
Các từ có 2 và 3 âm tiết 

	Nhận biết:
Nhận biết các âm và trọng âm thông qua các từ vựng theo chủ đề đã học từ Unit 7-Unit 9
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Phân biệt được các âm trong phần nghe. 
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Hiểu và vận dụng vào bài nghe/nói.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. Vocabulary
Từ vựng đã học theo chủ điểm từ Unit 7 đến Unit  9
	Nhận biết:
- Nhận ra, nhớ lại, liệt kê được các từ vựng theo chủ đề đã học.

	8
	
	
	
	
	
	
	
	8
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt được các từ vựng theo chủ đề đã học. 
- Nắm được các mối liên kết và kết hợp của từ trong bối cảnh và ngữ cảnh tương ứng. 

	
	
	5
	
	
	
	
	
	5
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Hiểu và vận dụng được từ vựng đã học trong văn cảnh (danh từ, động từ, tính từ và trạng từ…)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. Grammar
Các chủ điểm ngữ pháp đã học từ Unit 7 đến Unit 9


	Nhận biết:
- Nhận ra được các kiến thức ngữ pháp đã học.
 

	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Hiểu và phân biệt các chủ điểm ngữ pháp đã học.

	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Hiểu và vận dụng các kiến thức ngữ pháp đã học vào  bài nghe/ nói/ đọc/ viết.

	
	
	
	
	2
	
	
	
	2
	

	II.
	READING
	1. Cloze test 
Hiểu được bài đọc có độ dài khoảng 150-180 từ về các chủ điểm đã học từ Unit 7-Unit 9 và chọn từ đúng điền vào ô trống.

	Nhận biết: 
- Nhận ra được các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu:
- Phân biệt được các đặc trưng, đặc điểm các thành tố ngôn ngữ và liên kết về mặt văn bản.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng:
- Sử dụng các kiến thức ngôn ngữ và kỹ năng trong các tình huống mới.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	
	
	2. Reading comprehension
Hiểu được nội dung chính và nội dung chi tiết đoạn văn bản có độ dài khoảng 180-200 từ, xoay quanh các chủ điểm từ Unit 7-Unit 9 và chọn đáp án trả lời câu hỏi
	Nhận biết:
- Thông tin chi tiết đơn giản
	2
	
	
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Thông hiểu: 
- Hiểu ý chính của bài đọc và chọn câu trả lời phù hợp. 
- Loại trừ các chi tiết để đưa ra câu trả lời phù hợp.
	
	
	2
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Đoán nghĩa của từ trong văn cảnh.
- Hiểu, phân tích, tổng hợp ý chính của bài để chọn câu trả lời phù hợp.
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1
	

	III.
	WRITING
	1. Sentence ordering
Sử dụng từ/ cụm từ gợi ý để viết câu
	Thông hiểu: 
- Sử dụng các từ đã cho để hoàn thành câu đúng.
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng: 
- Sử dụng các từ đã cho để hoàn thành câu đúng.
- wish + past simple 
- double comparatives 
- adverbial clauses of time 
- relative clauses
	
	
	
	
	3
	
	1
	
	4
	

	
	
	2. Sentence transformation
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 
	Thông hiểu :
- Sử dụng các từ, cụm từ , cấu trúc đã học để viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vận dụng :
- Sử dụng các từ, cụm từ , cấu trúc đã học để viết lại câu sao cho nghĩa không đổi 
- Superlatives , Equality 
- reported speech
- adverbial clauses of result and reason 
- relative clauses
	
	
	
	
	3
	
	1
	
	4
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	12
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	40
	










	UBND HUYỆN TIÊN LÃNG
TRƯỜNG THCS QUANG PHỤC 

(Đề thi có 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN : TIẾNG ANH 9
Môn: Tiếng anh
Thời gian làm bài:60 phút.


I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
Question 1. A. books	                 B. lakes	C. suburbs	D. outskirts
Question 2. A. attraction                B. wrap	C. handicraft	D. tradition
II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress position is placed differently from that of the others in each group.
Question 3. A. reserve 	B. flora		C. nature		D. fauna
Question 4. A. festival 	B. suitable 		C. behaviour 		D.practical 
III. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined word.
Question 5. Going fishing on the outskirts of Ha Noi is relaxing.
A. reliable 	          	       B. satisfying 	              C. stressful 		 D. disappointing
Question 6. The organization was established in 1950 in the USA.
A.put on	                 B. come around                C. made out	 D. pull down 
IV. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word.
Question 7. To accomplish my fitness goals, I need to prioritize exercise and healthy eating.
	A. assign	B. affect	C. agree	D. achieve
Question 8. Setting a deadline for my workouts helps me stay on track and motivated.
	A. stress	B. due date 	C. minimum	D. counselor
V. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that completes each of the sentences.
Question 9. She has found ______ sources of information about life in Viet Nam a century ago.
A. extended	B. alive	C. long	D. various
Question 10. I don’t like living in the city because it is like a______ with all these tall buildings.
A. concrete wood	B. concrete jungle	C. green space       D. craft village
Question 11. Living away from home to attend college has made me more  ______ .
A. independence	B. independent	C. dependent	D. independently
Question 12. The biggest  ______  we can see now are in teenagers’ lifestyle. 
A. different 	B. difference	C. differently	D. differences
Question 13. Do you need help carrying those groceries?
A. That’s very kind of you. Thank you. 	B. Of course! I’d be happy to help	
C. Sure. I’d be happy to help	D. I don’t know if I need
Question 14. Mai: Thank you very much for showing around the castle. I like it very much
John: ______. It was my pleasure.
A. Not a problem 		B. No way	
C. No problem		D. I want you to thank
Question 15. Would you like to participate in this "rememmbering the past"_____"thinking to the future" project?
[bookmark: _Hlk183423714]A. and				B. or				C. so			D. because
Question 16. Mexico City is the capital of Mexico,_______is a cosmopolitan city.  
A. which              B. what	 C. that	             D. where	 
Question 17. Our community is planning to plant trees in the local park, and they instructed us how ______ it
A. do	B. doing	C. to do                     D. done
Question 18. The Brighton Pier reminds me______ the old bridge in my home village.
A. about	B. for                             C. to                          D. of
Question 19. She decided to __________ her spending on unnecessary items.
 A. come down with 	B. cut down on 	     C. hang out with 	D. get on with
Question 20. My mom   ______ dinner at seven o'clock yesterday evening.
A. were cooking	   B. cooked	C. is cooking           D. was cooking
VI. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the part that is incorrect in each of the sentences.
Question 21. The woman who son is excellent in maths lives next door to us.
A. to us			B. lives			C. excellent		D. who
Question 22. Mumps are a very common disease which usually affects children.
A. are				B. usually			C. common disease	D. which
VII. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word that completes each blank.
A good way for teens to manage school stress is by using mindfulness techniques. Mindfulness is focusing on the present moment without judgment. Teens can practice mindfulness by doing deep breathing exercises, meditation, and focusing on the present moment. These activities can help reduce (23) _________ and improve mental well-being.
Deep breathing exercises are simple and can be done anywhere. If teens take slow, deep breaths and focus on their breath, they (24) _________ calm their nervous system and reduce stress. Meditation is (25) _________  mindfulness technique where teens sit quietly and focus their attention on an object, such as their breath or a word. This can help them feel  peaceful  and observe their thoughts and emotions without getting overwhelmed.
Additionally, encouraging teens to (26) _________ short breaks throughout the day to practice mindfulness can be very helpful. These breaks can include going outside for fresh air or taking a mindful walk. By taking a  moment to focus on the present, teens can reduce stress and improve their overall (27) _________  status. 
Question 23. A. anxiety 		B. assignment 	C. addition  		D. distraction
Question 24. A. could 		B. can 		C. should  		D. would 
Question 25. A. other 		B. the other 		C. another 		D. others
Question 26. A. take 		B. get 			C. have 		D. do
Question 27. A. additional		B. fattening 		C. stressed out 	D. well-balanced
VIII. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions that follow.
Music is a very important part of our lives. Music is for dancing, drinking, loving and communicating. Some songs remind US of our childhood or youth. Others remind US of the people we love. Many important occasions, like weddings and funerals have, special music. Every’ nation has a national song like the American “The Star-Spangled Banner”. In the U.S., high schools and colleges have school songs, too. Music is a part of the history of America. It expresses the problems and feelings of its people. As the years pass, the music grows and changes. Modem science has also changed music. Inventions like records, radio, movies, electric instruments, tape recorders and videos have changed the way we play and listen to musiC. They have helped to make music an important form of international communication. 
American music, from the earliest folk songs to modern “pop”, is known around the world. Music is one of America’s most important exports. It brings people together. Even when people cannot understand the same language, they can share the same music. Many people learn and practise English by singing songs. Understanding American music can help you understand American people, their history and culture. 
Question 28. What is true about “The Star-Spangled Banner”? 
A. It is one of American school songs.		B. It is played in weddings.          
C. It is liked by every nation.          			D. It is the U.S. national song. 
Question 29. According to the passage, music is changed thanks to the invention of the following 
EXCEPT______. 
A. international communication          	B. electric instruments 
C. tape recorders          			D. radio and movies 
Question 30. What is the earliest form of music in America? 
A. folk music 	B. national music          	C. pop music          	D. school music         
Question 31. Which of the following is NOT true, according to the passage? 
A. Every nation has a national song.          . 	B. Music expresses American people’s feelings. 
C. People in the world share the same music. D. We can practise English by singing songs. 
Question 32. What can be the best title for this passage? 
A. The Development of American Music        	B. An Introduction to American Music
C. The History of American Music                    	D. The Future of American Music 
IX. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the original one.
Question 33. "Are you interested in this Language Center?" asked Chi.
A. Chi asked me whether I am interested in that Language Center.
B. Chi asked you whether you were interested in that Language Center.
C. Chi asked me whether I was interested in that Language Center.
D. Chi asked me whether I were interested in that Language Center
Question 34. Although she had a good salary, she always felt unhappy in her job.
A. Thanks to a good salary, she always felt unhappy in her job.
B. In spite of her good salary, she always felt unhappy in her job.
C. She always felt happy in her job because she had a good salary.
D. She had a good salary so she always felt unhappy in her job
Question 35.  You should use less paper to protect the environment
A. Unless you use less paper, you can protect the environment.
B. Unless you use less paper, you could protect the environment.
C. If you use less paper, you can protect the environment. 
D. If you use less paper, you could protect the environment
Question 36.  As he grows older, he becomes increasingly intelligent.
A. The older he grows, the more intelligent he becomes.
B. The older he grew, the more intelligent he becomes.
C. The oldest he grows, increasingly intelligent he becomes.
D. The older he grows, more increasingly intelligent he becomes.
X. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is BEST written from the words/phrases given.
Question 37.   We/ like/ computer/ we/ bought/ yesterday.
A. The computer we like when we bought yesterday.    
B. We like the computer we bought which yesterday
C. We like the computer which we bought it yesterday 
D. We like the computer which we bought yesterday.
Question 38.   Lan/ wish/ she/ apply/ the job/ library.
A. Lan wishes she applied for the job in the library.
B. Lan wished she applying for the job in the library.
C. Lan wish she applies for the job in the library.
D. Lan wishes she has applied for the job in the library.
Question 39.  Son Doong Cave/ most/ spectacular cavern/ I/ have/ ever/ see
A. Son Doong Cave is such a spectacular cavern.
B. Son Doong Cave is the most spectacular cavern I have never seen.
C. Son Doong Cave is the most spectacular cavern I have ever seen.
D. Son Doong Cave is the most beautiful than every cavern in the world
[bookmark: _Hlk175839336]Question 40.   While / I / have/ dinner, / Peter /come/ see / me.
A. While I am having dinner, Peter came to see me.
B. While I had dinner, Peter came to see me.
C. While I was having dinner, Peter comes to see me.
D. While I was having dinner, Peter came to see me.


                                                            
	 




ĐÁP ÁN
[bookmark: _GoBack]I. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group.
Question 1. A. books	                 B. lakes	C. suburbs	D. outskirts
Question 2. A. attraction                B. wrap	C. handicraft	D. tradition
II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose main stress position is placed differently from that of the others in each group.
Question 3. A. reserve 	B. flora		C. nature		D. fauna
Question 4. A. festival 	B. suitable 		C. behaviour 		D.practical 
III. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word OPPOSITE in meaning to the underlined word.
Question 5. Going fishing on the outskirts of Ha Noi is relaxing.
A. reliable 	          	       B. satisfying 	              C. stressful 		 D. disappointing
Question 6. The organization was established in 1950 in the USA.
A.put on	                 B. come around                C. made out	 D. pull down 
IV. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word CLOSEST in meaning to the underlined word.
Question 7. To accomplish my fitness goals, I need to prioritize exercise and healthy eating.
	A. assign	B. affect	C. agree	D. achieve
Question 8. Setting a deadline for my workouts helps me stay on track and motivated.
	A. stress	B. due date 	C. minimum	D. counselor
V. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct word or phrase that completes each of the sentences.
Question 9. She has found ______ sources of information about life in Viet Nam a century ago.
A. extended	B. alive	C. long	D. various
Question 10. I don’t like living in the city because it is like a______ with all these tall buildings.
A. concrete wood	B. concrete jungle	C. green space       D. craft village
Question 11. Living away from home to attend college has made me more  ______ .
A. independence	B. independent	C. dependent	D. independently
Question 12. The biggest  ______  we can see now are in teenagers’ lifestyle. 
A. different 	B. difference	C. differently	D. differences
Question 13. Do you need help carrying those groceries?
A. That’s very kind of you. Thank you. 	B. Of course! I’d be happy to help	
C. Sure. I’d be happy to help	D. I don’t know if I need
Question 14. Mai: Thank you very much for showing around the castle. I like it very much
John: ______. It was my pleasure.
A. Not a problem 		B. No way	
C. No problem		D. I want you to thank
Question 15. Would you like to participate in this "rememmbering the past"_____"thinking to the future" project?
A. and				B. or				C. so			D. because
Question 16. Mexico City is the capital of Mexico,_______is a cosmopolitan city.  
A. which              B. what	 C. that	             D. where	 
Question 17. Our community is planning to plant trees in the local park, and they instructed us how ______ it
A. do	B. doing	C. to do                     D. done
Question 18. The Brighton Pier reminds me______ the old bridge in my home village.
A. about	B. for                             C. to                          D. of
Question 19. She decided to __________ her spending on unnecessary items.
 A. come down with 	B. cut down on 	     C. hang out with 	D. get on with
Question 20. My mom   ______ dinner at seven o'clock yesterday evening.
A. were cooking	   B. cooked	C. is cooking           D. was cooking
VI. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the part that is incorrect in each of the sentences.
Question 21. The woman who son is excellent in maths lives next door to us.
A. to us			B. lives			C. excellent		D. who
Question 22. Mumps are a very common disease which usually affects children.
A. are				B. usually			C. common disease	D. which
VII. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word that completes each blank.
A good way for teens to manage school stress is by using mindfulness techniques. Mindfulness is focusing on the present moment without judgment. Teens can practice mindfulness by doing deep breathing exercises, meditation, and focusing on the present moment. These activities can help reduce (23) _________ and improve mental well-being.
Deep breathing exercises are simple and can be done anywhere. If teens take slow, deep breaths and focus on their breath, they (24) _________ calm their nervous system and reduce stress. Meditation is (25) _________  mindfulness technique where teens sit quietly and focus their attention on an object, such as their breath or a word. This can help them feel  peaceful  and observe their thoughts and emotions without getting overwhelmed.
Additionally, encouraging teens to (26) _________ short breaks throughout the day to practice mindfulness can be very helpful. These breaks can include going outside for fresh air or taking a mindful walk. By taking a  moment to focus on the present, teens can reduce stress and improve their overall (27) _________  status. 
Question 23. A. anxiety 		B. assignment 	C. addition  		D. distraction
Question 24. A. could 		B. can 		C. should  		D. would 
Question 25. A. other 		B. the other 		C. another 		D. others
Question 26. A. take 		B. get 			C. have 		D. do
Question 27. A. additional		B. fattening 		C. stressed out 	D. well-balanced
VIII. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions that follow.
Music is a very important part of our lives. Music is for dancing, drinking, loving and communicating. Some songs remind US of our childhood or youth. Others remind US of the people we love. Many important occasions, like weddings and funerals have, special music. Every’ nation has a national song like the American “The Star-Spangled Banner”. In the U.S., high schools and colleges have school songs, too. Music is a part of the history of America. It expresses the problems and feelings of its people. As the years pass, the music grows and changes. Modem science has also changed music. Inventions like records, radio, movies, electric instruments, tape recorders and videos have changed the way we play and listen to musiC. They have helped to make music an important form of international communication. 
American music, from the earliest folk songs to modern “pop”, is known around the world. Music is one of America’s most important exports. It brings people together. Even when people cannot understand the same language, they can share the same music. Many people learn and practise English by singing songs. Understanding American music can help you understand American people, their history and culture. 
Question 28. What is true about “The Star-Spangled Banner”? 
A. It is one of American school songs.		B. It is played in weddings.          
C. It is liked by every nation.          			D. It is the U.S. national song. 
Question 29. According to the passage, music is changed thanks to the invention of the following 
EXCEPT______. 
A. international communication          	B. electric instruments 
C. tape recorders          			D. radio and movies 
Question 30. What is the earliest form of music in America? 
A. folk music 	B. national music          	C. pop music          	D. school music         
Question 31. Which of the following is NOT true, according to the passage? 
A. Every nation has a national song.          . 	B. Music expresses American people’s feelings. 
C. People in the world share the same music. D. We can practise English by singing songs. 
Question 32. What can be the best title for this passage? 
A. The Development of American Music        	B. An Introduction to American Music
C. The History of American Music                    	D. The Future of American Music 
IX. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is CLOSEST in meaning to the original one.
Question 33. "Are you interested in this Language Center?" asked Chi.
A. Chi asked me whether I am interested in that Language Center.
B. Chi asked you whether you were interested in that Language Center.
C. Chi asked me whether I was interested in that Language Center.
D. Chi asked me whether I were interested in that Language Center
Question 34. Although she had a good salary, she always felt unhappy in her job.
A. Thanks to a good salary, she always felt unhappy in her job.
B. In spite of her good salary, she always felt unhappy in her job.
C. She always felt happy in her job because she had a good salary.
D. She had a good salary so she always felt unhappy in her job
Question 35.  You should use less paper to protect the environment
A. Unless you use less paper, you can protect the environment.
B. Unless you use less paper, you could protect the environment.
C. If you use less paper, you can protect the environment. 
D. If you use less paper, you could protect the environment
Question 36.  As he grows older, he becomes increasingly intelligent.
A. The older he grows, the more intelligent he becomes.
B. The older he grew, the more intelligent he becomes.
C. The oldest he grows, increasingly intelligent he becomes.
D. The older he grows, more increasingly intelligent he becomes.
X. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is BEST written from the words/phrases given.
Question 37.   We/ like/ computer/ we/ bought/ yesterday.
A. The computer we like when we bought yesterday.    
B. We like the computer we bought which yesterday
C. We like the computer which we bought it yesterday 
D. We like the computer which we bought yesterday.
Question 38.   Lan/ wish/ she/ apply/ the job/ library.
A. Lan wishes she applied for the job in the library.
B. Lan wished she applying for the job in the library.
C. Lan wish she applies for the job in the library.
D. Lan wishes she has applied for the job in the library.
Question 39.  Son Doong Cave/ most/ spectacular cavern/ I/ have/ ever/ see
A. Son Doong Cave is such a spectacular cavern.
B. Son Doong Cave is the most spectacular cavern I have never seen.
C. Son Doong Cave is the most spectacular cavern I have ever seen.
D. Son Doong Cave is the most beautiful than every cavern in the world
Question 40.   While / I / have/ dinner, / Peter /come/ see / me.
A. While I am having dinner, Peter came to see me.
B. While I had dinner, Peter came to see me.
C. While I was having dinner, Peter comes to see me.
D. While I was having dinner, Peter came to see me.



